
1  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 PHÒ�G GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 155/GDĐT CỘ�G HÒA XÃ HỘI CHỦ �GHĨA VIỆT �AM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quận 3, ngày 22 tháng 3 năm 2018  BẢ�G PHÂ� CÔ�G CBQL, GV GIÁM SÁT KỲ KHẢO SÁT HỌC SI�H LỚP 7 �ĂM HỌC 2017 – 2018  STT HỌ VÀ TÊ� Chức vụ  Điện thoại Đơn vị công tác Đơn vị đến giám sát Ghi chú 1  Vương Thanh Phương  Phó hiệu trưởng 0903177833 Phan Sào Nam Thăng Long Tổ trưởng 2  Nguyễn Thị Thanh Tuyền Chủ tịch Công đoàn 0903678088    3  Cao Thị Vân Thủy Giáo viên 0908380301    4  Nguyễn Minh Trí Hiệu trưởng 0913666411 Thăng Long Bàn Cờ Tổ trưởng 5  Huỳnh Thị Yến Nguyệt Giáo viên 01226900782    6  Hoàng Thị Thanh Nga Giáo viên 0902596465    7  Đỗ Thị Ngọc Hải Phó hiệu trưởng 0909455008 Bàn Cờ Kiến Thiết Tổ trưởng 8  Lâm Yến Vân TTCM 0909060326    9  Phạm Thị Thu Hoa Giáo viên 0902007626    10  Nguyễn Thị Tuyết Hồng  Phó hiệu trưởng 0908160789 Kiến Thiết Phan Sào Nam Tổ trưởng 11  Đào Khánh Nam Giáo viên 0909040881    12  Hoàng Diệu Ngọc  Giáo viên 01644359478    13  Nguyễn Minh Dư Phó hiệu trưởng 0909523768 Colette Lê Quý Đôn Tổ trưởng 14  Phạm Mai Hương Giáo viên 0977070188    15  Trần Minh Hiền Giáo viên 0902029118    16  Nguyễn Xuân An Phó hiệu trưởng 0908057873 Lê Quý Đôn Hai Bà Trưng Tổ trưởng 17  Trần Hữu Thắng Giáo viên 0989018224    18  Nguyễn Thế Trân Giáo viên 0986948028    19  Nguyễn Văn Diệu Hiệu Trưởng 0918187008 Lê Lợi Colette  Tổ trưởng 20  Nguyễn Anh Tuấn Giáo Viên 0908740557    21  Đinh Ngọc Thúy Nga Giáo Viên 01677555346    



2  STT HỌ VÀ TÊ� Chức vụ  Điện thoại Đơn vị công tác Đơn vị đến giám sát Ghi chú 22  Phùng Thị Mỹ Bình Phó hiệu trưởng 0903345070 Hai Bà Trưng  Á Châu Tổ trưởng 23  Hoàng Thị Yến Giáo viên 0905138925    24  Đặng Thanh Trí Giáo viên 0908964209    25  Lê Thị Minh Ngọc Phó hiệu trưởng 0918331100 Lương Thế Vinh Đoàn Thị Điểm Tổ trưởng 26  Nguyễn Thị Kim Chi Giáo Viên 0913662376    27  Huỳnh Thị Anh Thư Giáo Viên 0982150160    28  Nguyễn Thị Lý Phó hiệu trưởng 02839318025 Đoàn Thị Điểm Bạch Đằng Tổ trưởng 29  Trương Hữu Trúc Phương Giáo viên 02839318025    30  Nguyễn Thị Giao Tiên Giáo viên 02839318025    31  Nguyễn Minh Thùy Phó hiệu trưởng  0903647455 Bạch Đằng Lê Lợi Tổ trưởng 32  Lê Trần Thảo Linh Giáo viên 01207720123    33  Trần Thị Phương Thảo  Giáo viên 01207031521    34  Phan Thị Phương Phó hiệu trưởng  0908642030 Á Châu Tây Úc Tổ trưởng 35  Trần Thị Huyền Trâm Giáo viên 0989783276    36  Nguyễn Thị Bích Phương Giáo viên 01266551139    37  Trần Anh Tuấn Phó hiệu trưởng 0963888716 Tây Úc Lương Thế Vinh Tổ trưởng 38  Nguyễn Thị Thiên Thủy Giáo viên  01284802341    39  Nguyễn Văn Cường Giáo viên 0933669494      Tổng cộng danh sách có 39 người./.  �ơi nhận: - Phòng GDTrH – Sở GDĐT; - Trường phòng GDĐT; - Trường THCS (CL, NCL); - Lưu: VT, Tổ PT. KT. TRƯỞ�G PHÒ�G PHÓ TRƯỞ�G PHÒ�G  (đã ký)  Dương Hữu �ghĩa  
� Ghi chú: Tổ giám sát có mặt tại trường được phân công lúc 7g00 thứ sáu ngày 30/3/2018 để thực hiện nhiệm vụ. 


